MÔ TẢ HIỆN TƯỢNG – VIẾT PTHH
1. Khi cho bột nhôm tác dụng với dung dịch NaOH đun nóng thu được dung dịch X1 và khí X2. Thêm vào X1 một ít tinh thể NH4Cl rồi tiếp tục đun nóng thấy tạo thành kết tủa X3 và có khí X4 thoát ra. Xác định X1, X2 , X3 , X4. Viết phương trình hoá học biểu diễn các phản ứng xảy ra.
2.                                                                                                 Nguyên liệu                                               Sản phẩm

1. Gang được sản xuất từ quặng sắt trong lò cao theo sơ đồ:         A, B, C                                   E, F, G
a. Em hãy cho biết tên, công thức hoá học(nếu có) của các

chất: A, B, C, D, E, F, H, G, I.                                                                                                       
b. Nếu quặng sắt đem dùng là manhetit thì phản                        D                                                       
ứng xảy ra trong lò cao như thế nào?                                                                                      H                                                                                            
                                                                                                                                                                                              I
3. Chất rắn A màu xanh lam tan được trong nước tạo thành dung dịch, khi cho thêm NaOH vào dung dịch đó tạo ra kết tủa B màu xanh lam đậm. Khi nung nóng chất B bị hoá đen. Nếu sau đó tiếp tục nung nóng sản phẩm trong dòng khí H2 thì tạo ra chất rắn C màu đỏ. Chất rắn C tác dụng với một axit vô cơ đặc lại tạo ra chất A ban đầu.

         Hãy cho biết chất A là chất nào và viết tất cả các PTHH xảy ra.
4. Đốt cháy cacbon trong oxi ở nhiệt độ cao được hỗn hợp khí A. Cho A tác dụng với FeO nung nóng được khí B và hỗn hợp chất rắn C. Cho B tác dụng với dung dịch nước vôi trong thu được kết tủa K và dung dịch D, đun sôi D lại thu được kết tủa K. Cho C tan trong dung dịch HCl, thu được khí và dung dịch E. Cho E tác dụng với dung dịch NaOH dư được kết tủa hiđroxit F. Nung F trong không khí tới khối lượng không đổi thu được chất rắn G. Xác định các chất A, B, C, D, K, E, F. Viết các PTHH xảy ra.
5. Đốt hỗn hợp C và S trong Oxi dư thu được hỗn hợp A.

- Cho 1/2 A lội qua dung dịch NaOH thu được dung dich B và khí C.

- Cho khí C qua hỗn hợp chứa CuO, MgO nung nóng thu được chất rắn D và khí E.

- Cho khí E lội qua dung dịch Ca(OH)2 thu được kết tủa F và dung dịch G thêm dung dịch KOH vào G lại thấy có kết tủa F xuất hiện. Đun nóng G cũng thấy kết tủa F.

Cho 1/2 khí A còn lại qua xúc tác, nung nóng thu được khí M. Dẫn M qua dung dịch BaCl2 thấy có kết tủa N.

    Xác định thành phần A, B, C, D, E, F, G, M, N và viết tất cả các phản ứng xảy ra.
6. Hỗn hợp A gồm Fe3O4, Al, Al2O3, Fe.

     Cho A tan trong dung dịch NaOH dư, thu được chất rắn B, dung dịch C và khí D. Cho khí D dư tác dụng với A nung nóng được chất rắn A1. Dung dịch C cho tác dụng với dung dịch H​2SO4 loãng dư được dung dịch C1. Chất rắn A1 tác dụng với dung dịch H2SO4 đặc nóng (vừa đủ) thu được dung dịch E và khí F. Cho E tác dụng với bột Fe dư được dung dịch H. Viết các PTHH xảy ra.
7. Hỗn hợp A gồm BaO, FeO, Al2O3. Hoà tan A trong lượng nước dư được dd D và phần không tan B. Sục khí CO2 dư vào D, phản ứng tạo kết tủa. Cho khí CO dư đi qua B nung nóng được chất rắn E. Cho E tác dụng với dd NaOH dư, thấy tan một phần và còn lại chất rắn G. Hoà tan hết G trong lượng dư H2SO4 loãng rồi cho dd thu được tác dụng với dd NaOH dư, lọc kết tủa nung ngoài không khí đến khối lượng không đổi thu được chất rắn Z.

                 Giải thích thí nghiệm trên bằng các phương trình hoá học.
8. Viết công thức cấu tạo các đồng phân của A ứng với công thức phân tử C5H12. Xác định công thức cấu tạo đúng của A biết rằng khi A tác dụng với clo(askt) theo tỷ lệ 1 : 1 về số mol tạo ra một sản phẩm duy nhất.
9.  Cho BaO vào dung dịch H2SO4 loãng, sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được kết tủa A và dung dịch B. Cho nhôm dư vào dung dịch B thu được khí E và dung dịch D. Lấy dung dịch D cho tác dụng với dung dịch Na2CO3 thu được kết tủa F. Xác định các chất A, B, C, D, F. Viết các phương trình phản ứng xảy ra.

10. Nhiệt phân một lượng MgCO3 trong một thời gian, được chất rắn A và khí B. Cho khí B hấp thụ hoàn toàn vào dung dịch NaOH thu được dung dịch C. Dung dịch C có khả năng tác dụng được với BaCl2 và KOH.Cho A tác dụng với dung dịch HCl dư lại thu được khí B và một lượng dung dịch D. Cô cạn dung dịch D được muối khan E. Điện phân nống chảy E được kim loại M.

Viết các phương trình phản ứng xảy ra trong thí nghiệm trên và xác định các chất A, B, C, D, E, M.

11. Có một miếng Na để ngoài không khí ẩm trong một thời gian biến thành sản phẩm A. Cho A tan trong nước được dung dịch B. Cho dung dịch B lần lượt vào các dung dịch NaHSO4, NaHCO3, CaCl2​, (NH4)2SO4, AlCl3. Viết các phương trình phản ứng và giải thích quá trình thí nghiệm.

12 . Cho hỗn hợp gồm Al2O3, Cu, Fe2O3 vào dung dịch H2SO4 loãng dư thu được dung dịch X và chất rắn Y. Cho từ từ dung dịch NaOH tới dư vào dung dịch X thu được dung dịch Z và kết tủa M. Nung kết tủa M ngoài không khí đến khối lượng không đổi thu được chất rắn N. Cho khí H2 dư đi qua N nung nóng thu được chất rắn P. Sục khí CO2 tới dư vào dung dịch Z thu được kết tủa Q.

     a . Xác định thành phần các chất có trong X, Y, Z, M, N, P, Q. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn.

     b . Viết các phương trình phản ứng xảy ra.

13. Hỗn hợp A gồm bột các oxit sau: FexOy, Al2O3, MgO, CuO. Cho khí CO dư đi qua A nung nóng đến khi phản ứng hoàn toàn được chất rắn B. Cho B vào dung dịch NaOH dư được dung dịch C và chất rắn D. Cho dung dịch HCl dư vào dung dịch C. Hòa tan D bằng dung dịch axit H2SO4 đặc, nóng, dư tạo thành SO2 (sản phẩm khí duy nhất). Viết các phương trình hóa học xảy ra.

14. Cho Na vào dung dịch chứa 2 muối Al2(SO4)3 và CuSO4 thì thu được khí A, dung dịch B và kết tủa C. Nung kết tủa được chất rắn D. Cho H2 dư đi qua D nung nóng được chất rắn E gồm 2 chất. Hòa tan E vào dung dịch HCl thì thấy E tan một phần. Giải thích bằng PTHH
15. Muối X là chất rắn màu trắng, tan trong nước. Dung dịch X không tác dụng với dung dịch H2SO4 nhưng phản ứng với dung dịch HCl cho kết tủa tan trong NH3, khi axit hóa dung dịch tạo thành bằng dd HNO3 thì có kết tủa trắng trở lại. Cho Cu vào dd X, thêm một ít dung dịch H2SO4 và đun nóng có khí màu nâu bay ra, đồng thời xuất hiện kết tủa đen. Hãy xác định X.
16. Dẫn từ từ hh khí X gồm N2, O2, NO2  vào bình đựng dd NaOH(dư),thu được dd A. Cho dd A tác dụng hết với dd KMnO4 có mặt H2SO4, thấy màu tím biến mất, thu được dd B. Cho mẫu Cu và thêm một ít dd H2SO4 loãng vào dd B rồi đun sôi, thu được dd C màu xanh và chất khí D dễ hóa thành khí màu nâu ngoài không khí.
 Hãy viết PTHH của các phản ứng xảy ra để giải thích các quá trình trên.
17. Hãy nêu hiện tượng và viết PTHH của các PƯ xảy ra trong các thí nghiệm sau:
1, Sục khí NH3 dư vào dung dịch CuSO4

2, Cho vụn kẽm vào dd HNO3 loãng thu được dd X và hỗn hợp khí gồm N2 và N2O. Nhỏ dung dịch NaOH đến dư vào dung dịch X thấy có khí mùi khai thoát ra.
3, Cho bột nhôm vào dung dịch hỗn hợp NaNO3, NaOH đun nóng, thấy có chất khí thoát ra và thu được dung dịch X. Dẫn CO2 đến dư vào dung dịch X thu được kết tủa B. Cho dung dịch X tác dụng với amoni clorua thấy có chất khí thoát ra.
18. Cho hỗn hợp không khí và hơi nước đi qua than nóng đỏ, thu được hỗn hợp khí A. Cho A tác dụng với lượng dư hỗn hợp CuO và Fe3O4 nung nóng thì tạo thành hỗn hợp khí B. Cho B tác dụng với nước vôi trong thì tạo thành m1 g kết tủa. Lọc tách kết tủa, đun nóng nước lọc cho đến khi phản ứng hoàn toàn lại thu được lượng kết tủa m2 g.
a, Viết PTHH và cho biết A, B gồm những khí gì?
b, Lượng kết tủa cực đại có thể là bao nhiêu ( tính theo m1 và m2)
19. Cho b mol CO2 tác dụng với dung dịch nước vôi trong chứa a mol Ca(OH)2. Hãy vẽ đồ thị biểu diễn mối quan hệ giữa a và b. Tính lượng kết tủa thu được theo a, b.
